UBND HUYỆN TRIỆU PHONG  CỘNG HÒA XÃ HÔI CHŨ NGHĨA VIÊT NAM.
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                        Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
      Số: 28 /PGD&ĐT-TĐ                      

            V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại,                            Triệu Phong, ngày 1 tháng8 năm 2011
            tổ chức thực hiện xây dựng nhà trường 

Xanh-Sạch-Đẹp đối với bậc học Tiểu học, THCS, PTCS.
        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, PTCS trong toàn huyện.

Để thực hiện tốt việc đánh giá trường học theo tiêu chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp một cách thống nhất trong toàn huyện, tạo động lực thi đua xây dựng nhà trường ngày càng tốt hơn phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học, Phòng Giáo dục-Đào tạo hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại, tổ chức thực hiện như sau: 

II.Hướng dẫn chung:

1.Việc đánh giá theo nhiều nội dung của chuẩn được thực hiện ở tất cả các điểm trường. Kết hợp 2 hình thúc đánh giá phân loại Tốt, Khá, Trung bình, Yếu từng nội dung của chuẩn với hình thức cho điểm theo từng tiêu chí nhỏ trong nội dung của chuẩn. Tuỳ theo nội dung để tính hệ số của các điểm trường.

2.Số điểm trường của từng đơn vị căn cứ vào số liệu đã được Phòng Giáo dục-Đào tạo duyệt. Đối với bậc Tiểu học số điểm trường căn cứ ở hồ sơ phổ cập đúng độ tuổi hoặc điều tra Mức chất lượng tối thiểu của năm gần nhất.

3.Nhà trường cần chuẩn bị các chứng cứ: Quyền sử dụng đất, sơ đồ quy hoạch trường, hồ sơ khác có liên quan,… để chứng minh quá trình tổ chức, thực hiện.

4.Ở 8 nội dung có liên quan đến phòng học, từ mục II.13 đến II.22 ( không tính mục II.17 và II.12 )  thì đơn vị chấm là phòng học. 

5.Cần đọc kỹ nội dung chấm, phần ghi chú, lưu ý để chám điểm chính xác nội dung tương ứng

I. Đánh giá theo nội dung các chuẩn :

   1. Địa điểm trường cao ráo, thoáng mát. Có sơ đồ quy hoạch trường học đã được phê duyệt. 3đ

    -Địa điểm trường cao ráo, thoáng mát.                                          (0,5đ)
    -Có sơ đồ quy hoạch chi tiết của điểm trường chính. (*)                (0,5đ)

    -Có sơ đồ quy hoạch chi tiết của tất cả điểm trường còn lại.(**)     (0,5đ)

    -Sơ đồ quy hoạch chi tiết của các điểm trường đã được hội đồng sư phạm nhà trường, địa phương góp ý, Phòng Giáo dục-Đào tạo phê duyệt.( Mỗi cấp tham gia góp ý, phê duyệt chấm 0,5 điểm × 3 = 1,5 điểm )                                               ( 1,5 đ)

Ghi chú: Trường hợp

           + Trường THCS thì gộp (*) và (**) vào một nội dung  1đ

   2.Trường có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đủ diện tích quy định.

     -Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của điểm trường chính. (*)      ( 1,5đ ).
     -Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tất cả điểm trường lẻ. (**)   (1đ ).

 Trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mỗi điểm trường lẻ. ( 0,25đ )sao cho tổng điểm không quá 1điểm .

    -Tất cả điểm trường đủ diện tích quy định theo điều lệ nhà trường của từng bậc học quy định.                                                                                                        (0,5đ )

Ghi chú: Trường hợp

           + Trường THCS thì gộp (*) và (**) vào một nội dung.

           + Có giấy cấp đất của xã, (thị trấn) thì chỉ được 50% tổng số điểm.


   3. Đường đi lại trong khu vực trường phân bố khoa học, sạch đẹp.

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
       3.1. LoạiTốt: ( 3đ ) Đủ 3 điều kiện sau:

           -Đã thực hiện việc quy hoạch đường đi, lối lại theo sơ đồ được duyệt(*).

           -Đường đi, lối lại được bê tông hoá ( lót gạch,...) bảo đảm sạch sẽ, đẹp mắt.

           -Bảo đảm an toàn cho học sinh, phòng tránh tai nạn thương tích.( đường đi, lối lại không trơn trợt, không đọng nước, “gờ” của đường không quá cao,... để HS ( cháu ) đi lại, vui chơi khỏi vấp ngã )

        3.2. LoạiKhá: ( 2đ ) Đủ 3 điều kiện sau:

           -Đã thực hiện việc quy hoạch đường đi, lối lại theo quy hoạch, từ 70% trở lên.

           -Đường đi, lối lại được bê tông hoá ( lót gạch,...) từ 70% trở lên, bảo đảm sạch sẽ, đẹp mắt.

           -Bảo đảm an toàn cho học sinh, phòng tránh tai nạn thương tích như phần loại Tốt.

        3.3. Loại Trung bình: ( 1đ ) Đủ 2 điều kiện sau:

           -Bảo đảm an toàn cho học sinh, phòng tránh tai nạn thương tích.

           -Hai điều kiện đầu của mục 3.3.2 đạt yêu cầu từ 50% trở lên.

         3.4. Loại Yếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

    (* )Sơ đồ chi tiết được duyệt phải là sơ đồ đã có sự tham gia của Hội đồng nhà trường, địa phương, duyệt của LĐ Phòng GD- ĐT.

    Cách thực hiện: Lấy tổng điểm của tất cả điểm trường sau khi đã nhân hệ số chia cho tổng hệ số các điểm trường, chỉ lấy một chữ số thập phân để tính điểm của mục I.3. Điểm trường chính hệ số 3, mỗi điểm lẻ hệ số 1.

  4.Tường ( hàng ) rào bao quanh chắc chắn và đẹp.

( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
         4.1. LoạiTốt: ( 3đ ) 

            - Có tường ( hàng rào ) bao quanh 4 phía đầy đủ, chắc chắn và đẹp.

         4.2. LoạiKhá: ( 2đ ) 

            - Có tường ( hàng rào ) bao quanh từ 3 phía trở lên đầy đủ, chắc chắn và đẹp.

         4.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ) 

            - Có tường ( hàng rào ) bao quanh từ 2 phía trở lên đầy đủ, chắc chắn và đẹp.

          4.4. LoạiYếu: ( 0đ ) Trường hợp còn lại.

Ghi chú: Hàng rào có thể là trụ bê tông+kẻm gai; cây xanh. Nếu là cây xanh thì phải được cắt xén, đẹp; xây, rào hoặc trồng đủ từng phía, mới được tính điểm của phía đó. Đối với Tiểu học yêu cầu tường ( hàng ) rào phải có chiều cao tối thiểu là 1,5m.( Theo Điều lệ trường tiểu học, tại Quyết định số: 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 ).

Cách thực hiện như mục mục II.3.

  5. Cổng trường, biển đề tên trường ( theo điều lệ nhà trường ). 

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
          5.1. LoạiTốt: ( 3đ ) Đủ 2 điều kiện sau:

   -Có cổng trường chắc chắn, đẹp.

   -Biển đề tên trường đúng theo quy định Điều lệ nhà trường của từng bậc học.

          5.2. Loại Khá: ( 2đ ) 

   -Có cổng trường chưa đạt yêu cầu. Hoặc

   -Biển đề tên trường có một số chi tiết chưa đúng theo quy định Điều lệ nhà trường của từng bậc học.

          5.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ) 

   -Cổng trưòng còn tạm bợ. Hoặc

   -Biển đề tên trường có nhiều chi tiết không đúng theo quy định Điều lệ nhà trường của từng bậc học.

          5.4. LoạiYếu: ( 0đ ) 

             - Không có cổng trường. Hoặc

   -Biển đề tên trường không đúng theo quy định Điều lệ nhà trường của từng bậc học.

Cách thực hiện như mục mục II.3.

  6. Có cột cờ, treo Quốc kì. 

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
6.1. LoạiTốt: ( 3đ ) Đủ 2 điều kiện sau:

    -Có cột cờ chắc chắn, thẩm mỹ, đặt ở vị trí trang trọng.

    -Treo quốc kỳ thường xuyên. Quốc kỳ không được quá bạc màu, rách nát.

6.2. Loại Khá: ( 2đ )

    -Có cột cờ chưa chắc chắn, tính thẩm mỹ chưa cao. Hoặc

    -Treo quốc kỳ chưa được thường xuyên.

6.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ) . 

    -Cột cờ tạm.

6.4. LoạiYếu: ( 0đ ) 

    - Không có cột cờ. Hoặc

    - Để quốc kỳ đã quá bạc màu, rách mà chưa thay. Hoặc

    - Đặt ở vị trí chưa được trang trọng.

Cách thực hiện: Lấy tổng điểm của tất cả điểm trường chia cho số điểm trường, chỉ lấy một chữ số thập phân để tính điểm của mục II.6. ( Không tính hệ số )

  7.Hệ thống cây xanh, cây bóng mát được phân bố phù hợp, đẹp. 

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
7.1. LoạiTốt: ( 3đ ) Đủ 3 điều kiện sau:

    - Có tỷ lệ cây xanh che phủ để mọi hoạt động của học sinh ( các cháu ) được diễn ra dưới bóng cây xanh.

    - Cây xanh, cây bóng mát được phân bố phù hợp, khoa học, đẹp mắt theo quy hoạch.

    - Bảo đảm yêu cầu về phòng tránh tai nạn thương tích; an toàn cho CSVC của trường khi mưa, bão.(3)
7.2. Loại Khá: ( 2đ )

    -Hệ thống cây xanh, cây bóng mát được phân bố phù hợp, đẹp theo quy hoạch nhưng tỷ lệ che phủ mới đạt từ 50% trở lên, chưa có thể tổ chức mọi hoạt động của nhà trường dưới bóng cây xanh. Hoặc không đảm bảo yêu cầu (3) của mục 7.1
7.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ). 

    -Hệ thống cây xanh, cây bóng mát được phân bố tương đối phù hợp, đẹp nhưng tỷ lệ che phủ ( từ 40% trở lên ) chưa có thể tổ chức được một số hoạt động của nhà trường dưới bóng cây xanh. 

7.4. LoạiYếu: ( 0đ ) 

    -Có tỷ lệ trên dưới 40%. Hoặc phân bố không phù hợp, thiếu thẩm mỹ. Hoặc

    -Không có biện pháp phòng ngừa đã xảy ra tai nạn thương tích; cây xanh làm hư hỏng CSVC của trường.

Cách thực hiện: Như mục II.6( Không tính hệ số )

  8.Thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh. (Thảm cỏ được cắt, xén đẹp ) 

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
8.1. Loại Tốt: ( 3đ ) Đủ 2 điều kiện sau:

    - Ngoài diện tích xây dựng các công trình ( phòng học, khu hiệu bộ, bồn hoa, đường đi, lối lại,...) phần diện tích còn lại cần được trồng, chăm sóc cỏ. Thảm cỏ được cắt, xén đẹp, đều khắp không có tình trạng chỗ có, chỗ không.

    - Xây dựng được bồn hoa, cây, chậu cảnh làm cho cảnh quan nhà trường đẹp, tạo môi trường học tập hấp dẫn học sinh ( các cháu ). Đảm bảo yêu cầu tối thiểu ( Xem mục III.2, trang 15 của công văn này ) 

           8.2. Loại Khá: ( 2đ ) Yêu cầu như loại Tốt nhưng đạt ở mức độ 70% trở lên.

           8.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ). Yêu cầu như loại Tốt nhưng đạt ở mức độ 50% trở lên.

           8.4. LoạiYếu: ( 0đ ) Yêu cầu như loại tốt nhưng đạt ở mức độ dưới 50%.

Cách thực hiện:Như mục II.6 . ( Không tính hệ số )

  9.Xây dựng vườn trường khoa học, hợp lí, thuận lợi cho việc học tập của học sinh ( trẻ, các cháu ).( chỉ chấm ở điểm chính )
9.1. LoạiTốt: ( 3đ )

               -Đã xây dựng vườn trường khoa học, hợp lí, thuận lợi cho việc học tập của học sinh ( trẻ, các cháu ).

9.2. Loại Khá: ( 2đ ). Như loại Tốt nhưng mới chỉ đạt 70%.

           9.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ). Yêu cầu như loại Tốt nhưng đạt ở mức độ 50% trở lên.

           9.4. LoạiYếu: ( 0đ ) Yêu cầu như loại Tốt nhưng đạt ở mức độ dưới 50%.

  10.Có hệ thống cống, rãnh thoát nước.

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
10.1. LoạiTốt: ( 3đ ) Đủ 3 điều kiện sau:

    -Có hệ thống thoát nước bảo đảm không ngập úng vào mùa mưa.

    -Bảo đảm tính thẩm mỹ, vệ sinh.( Hệ thống nước thải kín ) 

    -An toàn cho học sinh ( các cháu ).

10.2. Loại Khá: ( 2đ ). Như loại Tốt nhưng mới chỉ đạt từ 70% trở lên.

          10.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ). Yêu cầu như loại Tốt nhưng đạt ở mức độ 50% trở lên.

          10.4. LoạiYếu: ( 0đ ) Yêu cầu như loại Tốt nhưng đạt ở mức độ dưới 50%.

Cách thực hiện:Như mục II.6 . ( Không tính hệ số )

  11.Sân trường và xung quanh luôn sạch sẽ, không có rác, giấy vụn. Hồ ao (nếu có) phải sạch, đẹp.

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
11.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đạt yêu cầu sach sẽ 100%.

11.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đạt yêu cầu như mục 11.1 t ừ 70% trở l ên.

          11.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ).Yêu cầu như loại mục 11.1 nhưng đạt ở mức độ 50% trở lên.

          11.4. LoạiYếu: ( 0đ ) Có một bộ phận sân trường, xung quanh trường, hồ ao chưa sạch.

Cách thực hiện:Như mục II.6. ( Không tính hệ số )

12. Có đủ phòng học ( không quá 2 ca/ngày ). Đơn vị tính để kiểm tra: Toàn trường.

12.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Có đủ phòng học ( không quá 2 ca/ngày ).

12.2. Loại Khá: ( 2đ ). Có thiếu phòng học ( không quá 1 phòng) nhưng đã khắc phục được. ( mượn CSVC của trường, tổ chức, cá nhân khác )

12.3. LoạiTrung bình: ( 1đ ). Có thiếu phòng học ( không quá 2 phòng) nhưng đã khắc phục được.

12.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Thiếu phòng học nhưng chưa khắc phục được.

  13.Đủ ánh sáng.( tối thiểu có 4 bóng nêon 1m2 hoặc 6 bóng  tròn loại 60w / Phòng học. Hệ thống điện mỗi lớp phải đảm bảo an toàn ; đầy đủ cầu dao, cầu chì. Ghi chú: Cầu dao điện của mỗi lớp không có thì phải có cầu dao tổng.
13.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 13 đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

13.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 13 đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

13.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 13 đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

13.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 13 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị.

  14.Trang trí lớp học đúng quy định ( theo Điều lệ nhà trường ). Lớp học sáng  sủa, trang trí gọn, đẹp.

14.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 14 đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

14.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 14 đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

14.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 14 đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

14.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 14 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị.

Ghi chú: Đối với Tiểu học, ngoài quy định như nội dung mục 14, việc phân loại được kết hợp vói “Chuẩn” xếp loại “không gian lớp học” theo quy định của PGD-ĐT Triệu Phong. ( tại Công văn số: 353/PGD-Th ngày 28/11/2006 về việc đánh giá công tác chuyên môn tháng 10,11 và hướng dẫn một số công tác chuyên môn trọng tâm của tháng 12 năm học 2006-2007.  

  15.Bàn ghế học sinh ( trẻ, các cháu ) đúng quy cách, phù hợp lứa tuổi.

Ghi chú: Bàn ghế học sinh tiểu học đúng quy cách, phù hợp lứa tuổi phải là loại bàn ghế rời một chỗ ngồi; chia theo độ tuổi lớp 1 và 2; 3; 4 và 5; được làm bằng vật liệu nhẹ, bền, dễ di chuyển. Ví dụ: Bàn ghế 1 chỗ ngồi lớp 1;2;3 ở các đơn vị được Tầm nhìn Thế giới cấp là một trong những loại bàn ghế bảo đảm yêu cầu hiện nay.

15.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 15 đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

15.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 15 đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

15.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 15 đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

15.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 15 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị. Hoặc tồn tại 1 phòng học trở lên thiếu bàn ghế học sinh.

  16.Lớp học sạch rác, sạch bụi, không có mạng nhện.( nếu các ô cửa bằng kính thì được lau chùi sạch sẽ). HS không viết, vẽ bậy lên tường.

16.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 16 đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

16.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 16 đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

16.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 16 đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

16.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 16 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị. 

  17.Xanh hoá lớp học ; cây cảnh trồng trong chậu và các loại cây treo tường cần bố trí thích hợp trong lớp và phòng làm việc. 

17.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 17 đối với 100% tổng số phòng học, phòng làm việc của đơn vị.

17.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 17 đối với 70% trở lên tổng số phòng học, phòng làm việc của đơn vị.

17.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 17 đối với 50% trở lên tổng số phòng học, phòng làm việc của đơn vị.

17.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 17 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học, phòng làm việc của đơn vị. 

18.Có giá, móc đủ để HS ( trẻ, các cháu ) treo nón, mũ, áo mưa.(yêu cầu đẹp mắt ).

18.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 18 đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

18.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 18 đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

18.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 18 đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

18.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 18 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị.

  19.Lớp học thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.  

18.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 19 ( nếu là cửa kính thì phải có rèm ) đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

18.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 19 ( nếu là cửa kính thì phải có rèm ) đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

18.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 19 ( nếu là cửa kính thì phải có rèm ) đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

18.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 19 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị. 

  20.Tối thiểu có 2 quạt trần hoặc 4 quạt tường, bố trí thích hợp sao cho đủ mát cho học sinh ( các cháu ).

20.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 20 đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

20.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 20 đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

20.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 20 đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

20.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 20 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị. Hoặc có tổng số phòng không đạt yêu cầu nêu trên từ 50% trở lên.

21.Bảng viết tốt, có khăn lau bảng (đủ 1 cái/lớp ), có chỗ để khăn lau bảng hợp lý.

21.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 21 đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

21.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 21 đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

21.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 21 đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

21.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 21 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị. Hoặc có tổng số phòng không đạt yêu cầu nêu trên từ 50% trở lên.

  22.Có giá, chậu nước rửa tay, khăn lau tay cho giáo viên (đủ cho từng lớp).

22.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 22 đối với 100% tổng số phòng học của đơn vị.

22.2. Loại Khá: ( 2đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 22 đối với 70% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

22.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 22 đối với 50% tổng số phòng học của đơn vị trở lên.

22.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Đủ yêu cầu như nội dung mục 22 nhưng đạt dưới 50% tổng số phòng học của đơn vị. Hoặc có tổng số phòng không đạt yêu cầu nêu trên từ 50% trở lên.

  23.Phòng thư viện đạt chuẩn, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa, thoáng mát ; thuận lợi cho việc mượn, đọc của GV và HS.

23.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ 2 điều kiện sau:

    -Đạt thư viện tiên tiến, có tổ chức tủ sách lưu động đưa đến các điểm trường khác (nếu có điểm lẻ). 

    -Đủ những yêu cầu như nội dung mục 23.

23.2. Loại Khá: ( 2đ). Đạt thư viện 01trở lên và đủ những yêu cầu như nội dung mục 23.

23.3. Loại Trung bình: ( 1đ ).Chưa đạt thư viện 01 và đủ những yêu cầu như nội dung mục 23.

23.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

  24.Có phòng y tế học đường, tổ chức và hoạt động tốt. Có tủ thuốc nhà trường.

24.1. Loại Tốt: ( 3đ ). Đủ 3 điều kiện sau:

    - Có phòng y tế học đường sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa, thoáng mát.

    - Có tủ thuốc trong đó có thuốc, bông băng,…, các phương tiện tối thiểu để sơ cấp cứu; có bàn ghế, giường nằm, thông tin tuyên truyền về giáo dục, bảo vệ sức khoẻ tương ứng với yêu cầu của bậc học.

              - Tổ chức và hoạt động thường xuyên.

24.2. Loại Khá: ( 2đ).

   -Yêu cầu như loại Tốt nhưng ở mức độ sắp xếp chưa được gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa, thoáng mát; hoặc thuốc men, các phương tiện tối thiểu để sơ cấp cứu chưa đầy đủ, thiếu thông tin tuyên truyền về giáo dục, bảo vệ sức khoẻ tương ứng với yêu cầu của bậc học; hoặc tổ chức và hoạt động chưa được thường xuyên.

24.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Chỉ mới thực hiện được 2 yêu cầu đầu của phần loại Tốt.

24.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

  25.HS có số lần mượn sách bình quân 1 cuốn/em/ tháng. (đối với tiểu học từ lớp 3 trở lên và đối với HS THCS). GV có số lần mượn sách, tài liệu tham khảo bình quân 1 cuốn/tháng/GV.

25.1. Loại Tốt: ( 3đ ). 

a. Đối với bậc học Tiểu học: Đủ 2 điều kiện sau:

  -GV có số lần mượn sách, tài liệu tham khảo bình quân 1 cuốn/tháng/GV.

  -Học sinh từ lớp 3 trở lên có số lần mượn sách bình quân 1 cuốn/em/ tháng. 

b. Đối với bậc học THCS: Đủ 2 điều kiện sau:

  -GV có số lần mượn sách, tài liệu tham khảo bình quân 1 cuốn/tháng/GV.

  -Học sinh có số lần mượn sách bình quân 1 cuốn/em/ tháng. 

25.2. Loại Khá: ( 2đ). Nội dung như loại Tốt, có tỷ lệ mượn sách, tài liệu tham khảo bình quân 0,7 cuốn trở lên/tháng/GV.

25.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Nội dung như loại Tốt, có tỷ lệ mượn sách, tài liệu tham khảo bình quân 0,5 cuốn trở lên/tháng/GV.

25.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

  26.Có phong trào tự làm ĐDDH tốt.( bình quân 1 đồ dùng/1GV/HK ). Đối với THCS có ít nhất 1 phòng thực hành đạt chuẩn, phòng thực hành được sắp xếp gọn gàng, khoa học và luôn sạch sẽ.

26.1. Loại Tốt: ( 3đ ). 

a. Đối với bậc học Tiểu học: Đủ 2 điều kiện sau:

  -Có phong trào tự làm ĐDDH tốt.( bình quân 1 đồ dùng/1GV/HK ). 

             -Phòng thiết bị được sắp xếp gọn gàng, khoa học và luôn sạch sẽ.
b. Đối với bậc học THCS: Đủ 2 điều kiện sau:

   -Có phong trào tự làm ĐDDH tốt.( bình quân 1 đồ dùng/1GV/HK ). 

             -Phòng thực hành được sắp xếp gọn gàng, khoa học và luôn sạch sẽ.

26.2. Loại Khá: ( 2đ). 

   -Phòng thiết bị được sắp xếp gọn gàng, khoa học và luôn sạch sẽ.                 
   -Có tỷ lệ làm đồ dùng bình quân 0,7 đồ dùng trở lên/tháng/GV. ( 2 )
26.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). 

  -Có tỷ lệ làm đồ dùng bình quân 0,5 đồ dùng trở lên/tháng/GV.

26.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

  27.Sử dụng đồ dùng và các thiết bị dạy học có hiệu quả. 100% GV sử dụng ĐDDH đầy đủ và đúng quy đinh. Ít nhất bình quân sử dụng đạt 10 lần/GV/tháng.

27.1. Loại Tốt: ( 3đ ).  Đủ 2 điều kiện sau:
    -100% GV sử dụng ĐDDH đầy đủ.

              -Ít nhất sử dụng bình quân đạt 10 lần/GV/tháng.

27.2. Loại Khá: ( 2đ).  Đủ 2 điều kiện sau:
    -90% GV sử dụng ĐDDH đầy đủ.

              -Ít nhất sử dụng bình quân đạt 9 lần/GV/tháng.

27.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). 

    -80% GV sử dụng ĐDDH đầy đủ.

              -Ít nhất sử dụng bình quân đạt 8 lần/GV/tháng.

27.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

  28.Phòng Truyền thống, phòng Đoàn, Đội được sắp xếp, bố trí khoa học, sạch đẹp ; có lưu giữ, trưng bày truyền thống, hoạt động của đơn vị. 

28.1. Loại Tốt: ( 3đ ).  Đủ 2 điều kiện sau:

     -Phòng Truyền thống, phòng Đoàn, (Đội) được sắp xếp, bố trí khoa học, sạch đẹp.

     -Có lưu giữ, trưng bày truyền thống, hoạt động của đơn vị. 

28.2. Loại Khá: ( 2đ).  Đủ 2 điều kiện sau:
     -Phòng Truyền thống, phòng Đoàn, (Đội) được sắp xếp, bố trí khoa học, sạch đẹp.

     -Có lưu giữ, trưng bày truyền thống, một số hoạt động của đơn vị. 

28.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). 

     -Phòng Truyền thống, phòng Đoàn, Đội được sắp xếp, bố trí chưa được khoa học, sạch đẹp.

     -Có lưu giữ, trưng bày truyền thống, một số hoạt động của đơn vị. 

28.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

  29.Phòng làm việc của Ban Giám Hiệu bố trí phù hợp với chức năng lãnh đạo nhà trường ; có các thông tin chỉ đạo và quản lí ( kế hoạch công tác tuần, tháng ; theo dõi sĩ số học sinh,…).

291. Loại Tốt: ( 3đ ).  Đủ 2 điều kiện sau:

                -Có đầy đủ phòng làm việc của hiệu trưỏng, phó hiệu trưởng.

                -Có các thông tin chỉ đạo và quản lí ( bảng biểu cần thiết, trình bày khoa học và thẩm mỹ. Ví dụ như: kế hoạch công tác tuần, tháng ; theo dõi sĩ số học sinh,…).

          29.2. Loại Khá: ( 2đ).  Đủ 2 điều kiện sau:

                -Chưa đủ phòng làm việc của hiệu trưỏng và phó hiệu trưởng.

                -Có các thông tin chỉ đạo, quản lí ( kế hoạch công tác tuần, tháng ; theo dõi sĩ số học sinh,…).

          29.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). 

                -Có ít nhất 1 phòng làm việc của hiệu trưỏng hoặc phó hiệu trưởng.

                -Thiếu thông tin chỉ đạo và quản lí (Ví dụ như: kế hoạch công tác tuần, tháng ; theo dõi sĩ số học sinh,…).

          29.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.


  30.Có bảng tin của Đoàn (Đội) thể hiện hàng tuần, nội dung thiết thực phục vụ cho việc đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

30.1. Loại Tốt: ( 3đ ).  Đủ 2 điều kiện sau:
      -Có bảng tin của Đoàn (Đội) thể hiện hàng tuần.

                -Nội dung phong phú, hấp dẫn, thiết thực, chất lượng tốt có tác dụng đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          30.2. Loại Khá: ( 2đ).  Đủ 2 điều kiện sau:

      -Có bảng tin của Đoàn (Đội) thể hiện hàng tuần.

                -Nội dung khá phong phú, hấp dẫn, thiết thực, chất lượng bảo đảm phục vụ cho việc đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          30.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ 2 điều kiện sau:
      -Có bảng tin của Đoàn (Đội) thể hiện hàng tuần.

                -Nội dung đạt yêu cầu phục vụ cho việc đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          30.4. LoạiYếu: ( 0đ ). 

                - Không có bảng tin, hoặc có bảng tin mà không có nội dung thể hiện.

Ghi chú: Cách chấm nội dung cần căn cứ vào thông tin lưu giữ của tất cả các tuần và thông tin hiện hữu để xác định chất lượng thông tin.

  31.Sân tập thể dục, thể thao đủ diện tích quy định ; sân có thảm cỏ, cây bóng mát. 

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
31.1. Loại Tốt: ( 3đ ).  Đủ 3 điều kiện sau:
      -Sân tập thể dục, thể thao đủ diện tích quy định theo từng bậc học. ( 1 )

      -Sân có thảm cỏ, an toàn, được cắt xén bảo đảm thẩm mỹ, có cây bóng mát xung quanh. (2 )

      -Có đủ các loại hố nhảy cao, xa; điều kiện CSVC khác tối thiểu(*) bảo đảm yêu cầu về chuyên môn để tổ chức các hoạt động thể dục nội khoá, vui chơi, luyện tập của từng bậc học. ( 3 )

          31.2. Loại Khá: ( 2đ).  Đủ 2 điều kiện sau:

                -Đảm bảo 2 điều kiện đầu  ( 1 ) và  ( 2 ) của mục loại Tốt.

                -Yêu cầu của nội dung ( 3 ) chưa đầy đủ.

          31.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ 2 điều kiện sau:
                -Đảm bảo 2 điều kiện đầu  ( 1 ) và  ( 2 ) của mục loại Tốt.

                -Đạt yêu cầu về CSVC để tổ chức các hoạt động về tập luỵện, vui chơi, tổ chức các hoạt động thể dục nội khoá của từng bậc học.

          31.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

 (*) Đối với Tiểu học, yêu cầu tối thiểu phải có sân bóng đá mini, sân đá cầu. Đối với THCS, yêu cầu tối thiểu phải có sân bóng đá mini, sân đá cầu, cầu lông, hố nhảy cao, xa.


       Ghi chú: + Trường hợp, trường tiểu học có điểm lẻ, vì điểm lẻ không có hoc sinh lớp 4,5 học tại đó nên phần xếp loại Tốt của điểm lẻ chỉ thực hiện yêu cầu ( 1 ) và (2 ) của mục loại Tốt.(31.1). Loại Khá yêu cầu đạt từ 70% trở lên. Loại Trung bình yêu cầu đạt từ 50% trở lên. 

                +Cách thực hiện như mục mục II.3.

32.Có nước sạch ( hệ thống nước sạch ) thuận lợi cho học sinh rửa tay, chân. 

.( Đơn vị để chấm điểm : Điểm trường)
          32.1. Loại Tốt: ( 3đ ).  Đủ 5 điều kiện sau:


                -Có nước sạch (* ) ( hệ thống nước sạch ). 

                -Đủ dùng, thuận lợi cho sinh hoạt của  học sinh.

                -Chỗ rửa tay phải có máng nước thoát để khỏi vương vải, có mái che, xà phòng, độ cao của vòi rửa, máng phù hợp với học sinh đặt ở vị trí thuận lợi, bảo đảm tính  mỹ quan. ( a )

                -Cán bộ, giáo viên có ý thức tiết kiệm ( dùng đủ ) nguồn nước.(b)

                -Nếu có bồn nước thì được đặt ở vị trí đẹp mắt, hệ thống giàn giáo chắc chắn, được bảo dưõng thường xuyên để bảo đảm yêu cầu an toàn trong việc phòng tránh tai nạn thương tích. (c)

          32.2. Loại Khá: ( 2đ).  Đủ 4 điều kiện sau:

                -Có nước sạch ( hệ thống nước sạch ). 

                -Đủ dùng, thuận lợi cho sinh hoạt của  học sinh .( các cháu ).

                -Một số yêu cầu của nội dung ( a ) ở mục loại Tốt chưa trọn vẹn.

                -Bảo đảm nội dung (c) của mục loại Tốt.

          32.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ 4 điều kiện sau:
                -Có nước sạch ( hệ thống nước sạch ). 

                -Đủ dùng, thuận lợi cho sinh hoạt của  học sinh .( các cháu ).

                -Một số yêu cầu của nội dung ( a ) ở mục loại Tốt đạt yêu cầu.

                -Bảo đảm nội dung (c) của mục loại Tốt.

          32.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.


(* )  Nước sạch có thể là nước máy;  nước giếng bơm đã qua xử lý hoặc được lọc ở bồn chứa.

Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số )

  33.Khu vệ sinh thuận tiện cho GV, HS được phân chia nam, nữ ; riêng biệt giữa GV và HS. 

          33.1. Loại Tốt: ( 3đ ).  Đủ 3 điều kiện sau:

                 -Khu vệ sinh giáo viên, học sinh bảo đảm yêu cầu thuận tiện: ( Khu vệ sinh giáo viên được khép kín ngay trong phòng hội đồng. Khu vệ sinh của HS được khép kín ngay trong từng dãy lầu hoặc phòng dãy phòng học ). Tối thiểu cứ 200 học sinh thì có 1 bệ tự hoại ngồi bệt để đại tiện.

                -Riêng biệt giữa giáo viên và học sinh.

                -Riêng biệt giữa nam và nữ.

          33.2. Loại Khá: ( 2đ).  Đủ 3 điều kiện sau:

                 -Khu vệ sinh giáo viên, học sinh chưa bảo đảm yêu cầu khép kín như ở mục loại Tốt ở trên.

                -Riêng biệt giữa giáo viên và học sinh.

                -Riêng biệt giữa nam và nữ.

          33.3. Loại Trung bình: ( 1đ ). Đủ 2 điều kiện sau:

                 -Khu vệ sinh giáo viên, học sinh chưa bảo đảm yêu cầu khép kín như ở mục loại Tốt ở trên.

                -Chưa bảo đảm yêu cầu riêng biệt giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa nam và nữ..

          33.4. LoạiYếu: ( 0đ ). Trường hợp còn lại.

Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số )

  34.Hố xí, hố tiểu sạch, đủ nước dội, đảm bảo vệ sinh, không có rác, không đọng nước.  

          a. Hố xí: (1,5 đ)

   -Đủ nước dội hoặc đủ nước để xả.                                                                (0,3đ)

   -Có đủ giấy vệ sinh ( Hoặc có sọt đựng giấy được đốt, dọn sạch sẽ)           (0,3đ)

   -Không có rác, không đọng nước.                                                                 (0,3đ)

   -Không có mùi hôi.(0,3đ).                                                                             (0,3đ)

   -Có mái che và không có mạng nhện.                                                           (0,3đ)

           b. Hố tiểu: (1,5 đ)

   -Đủ nướcdội hoặc có hệ thống nước tự chảy để giảm mùi hôi.                    (0,4đ)

   -Không có rác, không đọng nước.                                                                 (0,4đ)

   -Không có mùi hôi.                                                                                        (0,4đ)

   -Có mái che và không có mạng nhện.                                                           (0,3đ)

Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số )

  35.Hố xí, hố tiểu được mở cửa sử dụng thường xuyên.

   -Mở cửa sử dụng thường xuyên đối với hố xí, hố tiểu. ( 3đ )

   -Mở cửa sử dụng thỉnh thoảng đối với hố xí, hố tiểu.   ( 1đ )

   -Không mở sử dụng hố xí, hố tiểu.                                ( 0đ )

  36.Học sinh đi đại, tiểu tiện đúng vị trí quy định.

   -Tất cả CBGV, HS đi đại tiểu, tiện đúng vị trí quy định.                                  ( 3đ )

   -Một bộ phận CBGV, HS đi đại tiểu, tiện không đúng vị trí quy định.             ( 1đ ) 

   -Một bộ phận khá lớn CBGV, HS đi đại tiểu, tiện không đúng vị trí quy định.( 0đ ) 

  37.Nhà để xe của giáo viên đảm bảo đủ chỗ, sắp xếp gọn, đẹp mắt.

   -Nhà để xe của giáo viên đảm bảo đủ chỗ.                   (0,6đ)

   -Đựợc xây dựng kiên cố, chắc chắn..                            (0,6đ)

   -Bảo đảm tính thẩm mỹ cao..                                        (0,6đ)

   -Xây dựng ở vị trí phù hợp. ( thuận tiện, không ảnh hưởng đến hoạt động học tập, nền nếp của trường khi xe ra, vào ).                                       (0,6đ)

   -Sắp xếp gọn, ngay ngắn, đẹp mắt.                               (0,6đ)

Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số )

  38.Nhà để xe cho học sinh đảm bảo đủ chỗ, sắp xếp gọn, đẹp mắt, được bố trí theo từng khối lớp.  (Chỉ chấm ở diẻm chính ).
   -Nhà để xe của học sinh đảm bảo đủ chỗ và được bố trí theo từng khối lớp.   (0,6đ)

   -Đựợc xây dựng kiên cố, chắc chắn, an toàn.                                                    (0,6đ)

   -Bảo đảm tính thẩm mỹ cao.                                                                              (0,6đ)

   -Xây dựng ở vị trí phù hợp. ( thuận tiện, không ảnh hưởng đến hoạt động học tập, nền nếp của trường )                                                                                                    (0,6đ)

   -Sắp xếp gọn, ngay ngắn, đẹp mắt.                                                                    (0,6đ) 

   39.Đủ nước uống cho học sinh. Nước uống đảm bảo hợp vệ sinh.

   -Đủ nước uống cho học sinh.                                                                            (1,5đ)

   -Nước uống đảm bảo hợp vệ sinh. ( Nước đun sôi, nước bình lọc,… )            (1,5đ)

Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số )

  40.Nước uống được bố trí nơi thuận tiện ; đủ ly, cốc để uống và sạch sẽ.

   -Nước uống được bố trí nơi thuận tiện.                                                            (1,5đ)

   -Đủ ly, cốc để uống và sạch sẽ.                                                                        (1,5đ)

Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số )

  41.Thùng rác có nắp đậy, có dụng cụ hốt rác.(đủ từng lớp). Thùng rác của từng lớp được đặt nơi thuận tiện cho việc sử dụng, vị trí đẹp mắt.

Chú ý: Đơn vị chấm là từng lớp học.

   -Thùng rác có nắp đậy.                                                                                     (0,6đ) 

   -Có dụng cụ hốt rác.(đủ từng lớp).                                                                   (0,6đ) 

   -Thùng rác của từng lớp được đặt nơi thuận tiện.                                             (0,6đ) 

   -Vị trí đẹp mắt.                                                                                                 (0,6đ) 

   -Có chổi đót cán dài để quét bụi, rác.                                                               (0,6đ) 

Cách chấm điểm:


LoạiTốt: ( 3đ ). Đạt 100% tổng số lớp.


LoạiKhá: ( 2đ ). Đạt từ 70% trở lên tổng số lớp.


Loại Trung bình: ( 1đ ). Đạt từ 50% trở lên tổng số lớp.


Loại Yếu: ( 0đ ). Đạt dưới 50% tổng số lớp.

  42.Rác thải được chôn lấp phải đảm bảo vệ sinh môi trường ( hoặc xe đến lấy rác ).Có hố rác ở vị trí đẹp mắt. Học sinh bỏ (đổ rác) đúng vị trí quy định.

  -Rác thải được chôn lấp phải đảm bảo vệ sinh môi trường ( hoặc xe đến lấy rác ).(1đ)

  -Có hố rác ở vị trí đẹp mắt.                                                                                       (1đ)

  -Học sinh bỏ (đổ rác) đúng vị trí quy định.                                                               (1đ)

Ghi chú:  Trường hợp ở thị trấn Ái Tử chỉ cần có thùng rác, học sinh bỏ rác đúng vị trí  và có xe đến lấy rác là đạt yêu cầu tối đa.

Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số )

  43.Học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, có dùng chổi cán dài, đeo khẩu trang để quét sân; rửa tay sau khi làm vệ sinh, không hốt rác bằng tay…

     -Học sinh có dùng chổi cán dài để làm vệ sinh. (1đ)

     -Học sinh có đeo khẩu trang để quét sân.           (1đ)

     -Học sinh có rửa tay sau khi làm vệ sinh.         (0,5đ)

     -Học sinh không hốt rác bằng tay.                     (0,5đ)

        Cách thực hiện: Quan sát HS làm vệ sinh theo hình thức đột xuất; hoặc qua các đợt kiểm tra khác để làm căn cứ đánh giá.

            +1điểm: Số HS làm vệ sinh có dùng chổi cán dài (đeo khẩu trang ); (có rửa tay sau khi làm vệ sinh và không hốt rác bằng tay ) đạt 100%.

            +0,5điểm: Số HS làm vệ sinh có dùng chổi cán dài; (đeo khẩu trang);( có rửa tay sau khi làm vệ sinh và không hốt rác bằng tay ) đạt yêu cầu từ 80% trở lên.

            +0 điểm: Dưới 80% yêu cầu trên.


Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số )

  44.Bàn tay sạch, không để móng tay dài, không đi chân đất.

Chú ý: Đơn vị chấm là từng lớp học.

    -Bàn tay sạch.                        (1đ)

    -Không để móng tay dài.       (1đ)

    -Không đi chân đất.               (1đ)

        Cách thực hiện: Chọn ngẫu nhiên mỗi khối 1 lớp; hoặc trưởng Đoàn kiểm tra chỉ định mỗi khối 1 lớp để đánh giá. Trường hợp đặc biệt không đủ khối để chọn thì linh hoạt có thể chọn lớp trùng khối sao cho đủ số lớp quy định. Mỗi lớp được chấm đủ 3 nội dung. Lấy tổng điểm từng nội dung của các lớp chia cho số lớp (5 nếu là tiểu học; 4 nếu là THCS) để có điểm nội dung từng mục của chuẩn. Điểm từng phần của 1 lớp được tính như sau:

             + 1điểm: Có số HS trong lớp đạt yêu cầu 100%.

             + 0,5điểm: Có số HS trong lớp đạt yêu cầu từ 80% trở lên.

             + 0 điểm: Có số HS trong lớp đạt dưới 80%.

Cách chấm điểm toàn trường:


LoạiTốt: ( 3đ ). Đạt 100% tổng số lớp.


LoạiKhá: ( 2đ ). Đạt từ 70% trở lên tổng số lớp.


Loại Trung bình: ( 1đ ). Đạt từ 50% trở lên tổng số lớp.


Loại Yếu: ( 0đ ). Đạt dưới 50% tổng số lớp.

  45.Quần áo đồng phục sạch sẽ, lành gọn; đầu tóc gọn; thân thể sạch sẽ.

Chú ý: Đơn vị chấm là từng lớp học.

    -Học sinh có quần áo đồng phục sạch sẽ, tươm tất. (1đ)

    -Học sinh có đầu tóc gọn gàng.                                (1đ)           

    -Học sinh có thân thể sạch sẽ.                                  (1đ)

Cách thực hiện: Như mục 44 ở trên.  

  46.Không có học sinh nói tục, chửi bậy, hút thuốc. Cán bộ, giáo viên không hút thuốc lá trong khu vực trường.

    -Không có học sinh nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá trong khu vực trường.     (1đ)

    -Không có cán bộ, giáo viên hút thuốc lá khi có mặt trường học.                   (1đ)

    -Có biển cấm hút thuốc lá ở các phòng làm việc, phòng hội đồng. (3)                (1đ)

Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số ). Nếu ở điểm lẻ nào không có nội dung (3) thì chỉ chấm 2 nội dung đầu của mục.

  47.Tổ chức tập thể dục giữa giờ (hoặc ca múa tập thể) đồng đều, đẹp.

    -Có tổ chức tập thể dục giữa giờ (hoặc ca múa tập thể) đồng đều, đẹp. (3đ)

    -Không tổ chức tập thể dục giữa giờ (hoặc ca múa tập thể) hoặc tổ chức không đạt yêu cầu.                                                                                                             (0đ )

     Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số ).                                                                                                 

  48.Có các hoạt động thể thao, hoạt động xã hội, các hoạt động ngoại khoá để bảo vệ môi trường.

   -Có các hoạt động thể thao để bảo vệ môi trường.   (1đ)

   -Có hoạt động xã hội để bảo vệ môi trường.            (1đ)

   -Có hoạt động ngoại khoá để bảo vệ môi trường.    (1đ)

Ghi chú:  Từng nội dung phải có chứng cứ để chứng minh nhà trường đã tổ chức các hoạt động đó một cách có hiệu quả.
  49.Khuyến khích việc giáo viên mặc đồng phục trong điều kiện cho phép.
   -Đã có chủ trương của nhà trường khuyến khích việc giáo viên mặc đồng phục trong điều kiện cho phép.                                                              (1,5đ )

   -Đã thực hiện đồng bộ, đều đặn tối thiểu ngày đầu tuần. (1,5đ )

Ghi chú: Có điểm khuyến khích nếu có đầy đủ chứng cứ cán bộ, giáo viên đã thực hiện đồng phục nhiều hơn số ngày tối thiểu trên.( Xem phần “Điểm khuyến khích” )

     Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số ).                                                                                                 

  50.Trong khu vực trường và xung quanh trường không có hàng quán. ( chuyên bán hàng cho HS ).

      -Không có hàng quán trong khu vực trường và xung quanh trường. ( chuyên bán hàng cho HS ).(3đ)

      -Có hàng quán trong khu vực trường và xung quanh trường.( chuyên bán hàng cho HS ).               (0đ )

     Cách thực hiện như mục II.6 ( Không tính hệ số ).                                                                                                 

III. Phần điểm khuyến khích:

1.Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã thực hiện đồng phục(*) nhiều hơn số ngày tối thiểu trên mỗi ngày được cộng thêm 0,5 điểm.

2 Cứ 10m2 hoa hoặc 10mét cây ( hoa) lá màu, hoặc 10 chậu cảnh được cộng thêm 0,5 điểm.

3.Nếu diện tích hồ ao trong khu vực trường trồng được hoa sen, hoa súng,…thì cứ 20mét vuông hoa được cộng thêm 1 điểm.

          4.Khu vệ sinh của giáo viên nếu được lắp đặt bình nóng lạnh, bệ xỗm, vòi hoa sen kim loại mạ kền, gương soi, xà phòng rửa tay và khăn lau tay sạch sẽ thì mỗi chi tiết được cộng thêm 1 điểm.

          5.Có sân bóng rỗ, phòng bóng bàn, sân bóng chuyền đảm bảo tiêu chuẩn, có tổ chức sử dụng, mỗi nội dung được cộng thêm 2 điểm.

          6. Nếu có mái che lối đi nối giữa các phòng học với khu hiệu bộ đảm bảo yêu cầu chắc chắn, mỹ thuật, an toàn thì mỗi mái che được cộng thêm 2 điểm.

          7.Dưới gốc cây xanh, xung quanh sân thể dục, nếu có ghế đá tựa, mỗi ghế được tính thêm 0,5điểm.

          8.Trường hợp tường rào xây được sơn, quét bảo dưỡng tốt, không có rong rêu, bảo đảm tính mỹ quan thì mỗi phía được cộng thêm 0,5 điểm.

9. Trường nào có trang Web riêng hoạt động có hiệu quả, hoặc có phòng máy nối mạng thì được cộng thêm 5 điểm. Yêu cầu phòng máy phải có ít nhất 10 máy tính (Trang Web 2,5 điểm, phòng máy nối mạng 2,5 điểm ). Trường hợp không đủ số lượng máy quy đinh hoặc không nối mạng thì chỉ được một nửa số điểm.

Ở các phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, văn phòng, thư viện, Đội THTPHCM nếu có máy tính được nối mạng thì cứ mỗi máy được tính 1đ/máy. Trường hợp không nối mạng thì chỉ tính được một nửa số điểm/máy.
10. Các trường có bài viết được đăng ở trang Web PGD, mỗi bài được cộng 1 điểm.

Ghi chú: (*) Đồng phục đối với nam là quần áo chỉnh tề, bỏ áo vào quần, đi giày, mang caravat; đối với nữ mặc áo dài.

+ Từ mục 2 đến mục 7, đơn vị nào được cộng điểm khuyến khích rồi thì không được cộng lại.

II. Xếp loại:

a. Loại Tốt: Có tổng số điểm từ 120 trở lên, trong đó không có tiêu chí ( mục ) nào bị điểm 0

b. Loại Khá: Có tổng số điểm từ 105 trở lên, trong đó không có tiêu chí ( mục ) nào bị điểm 0

c. Loại Trung bình: Có tổng số điểm từ 75 trở lên và không có tiêu chí ( mục ) nào bị điểm 0

d. Yếu: Trường hợp còn lại.

III. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các đơn vị Tiểu học, THCS, PTCS căn cứ công văn Hướng dẫn chấm Xanh-Sạch-Đẹp của Ngành để tự đánh giá, xếp loại; phấn đấu tổ chức, thực hiện xây dựng nhà trường ngày càng đạt yêu cầu cao về cảnh quan góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Hằng năm, thông qua các đợt kiểm tra đột xuất, chuyên đề, thi đua, toàn diện,…Phòng đánh giá, xếp loại công tác này của các đơn vị. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để ngành đánh giá công tác thi đua cuối năm của đơn vị.

	Nơi nhận:
- LĐ PGD-ĐT;
- Như trên;

- Lưu: VT, chuyên viên PGD-ĐT.
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